
Phụ lục số II 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG CỜ TỪNG MÔN 

ĐẠI HỘI TDTT NGÀNH GIÁO DỤC QUẢNG NGÃI LẦN THỨ I NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày    /12/2025 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Quảng Ngãi) 

     TT Tên đơn vị Môn thi đấu Giải 

 I. Môn Bơi   

1 Trường THPT số 1 Đức Phổ Bơi Nhất 

2 Trường THPT Kon Tum Bơi Nhì 

3 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Bơi Ba 

4 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Bơi Khuyến khích 

 II. Môn Bóng bàn   

5 Trường THCS và THPT Ngô Mây Bóng bàn Nhất 

6 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Bóng bàn Nhất 

7 Trường THPT Kon Tum Bóng bàn Ba 

8 

Trường THCS và THPT Liên Việt Kon 

Tum Bóng bàn 
Khuyến khích 

 III. Môn Cầu lông   

9 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Cầu lông Nhất 

10 Trường THPT chuyên Lê Khiết Cầu lông Nhì 

11 Trường THPT Duy Tân Cầu lông Ba 

12 Trường THPT Trà Bồng Cầu lông Khuyến khích 

 IV. Môn Đẩy gậy   

13 Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông Đẩy gậy Nhất 

14 Trường THCS và THPT Ngô Mây Đẩy gậy Nhì 

15 Trường PTDTNT THPT Kon Tum Đẩy gậy Ba 

16 Trường THPT Lê Quý Đôn Đẩy gậy Khuyến khích 

 V. Môn Điền kinh   

17 Trường THPT Trường Chinh Điền kinh Nhất 

18 Trường PTDTNT THPT Kon Tum Điền kinh Nhì 

19 Trường THPT Phạm Văn Đồng Điền kinh Ba 

20 Trường THPT Nguyễn Trãi Điền kinh Khuyến khích 

 VI. Môn Bóng chuyền   

21 

Trường THPT Sơn Hà Bóng chuyền 

nam 
Nhất 



22 

Trường THPT Võ Nguyên Giáp Bóng chuyền 

nam 
Nhì 

23 

Trường THPT Phan Đình Phùng Bóng chuyền 

nam 
Ba 

24 

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Bóng chuyền 

nam 
Ba 

25 Trường THPT Ba Gia Bóng chuyền nữ Nhất 

26 Trường THPT Duy Tân Bóng chuyền nữ Nhì 

27 Trường THPT Lê Quý Đôn Bóng chuyền nữ Ba 

28 Trường THPT Kon Tum Bóng chuyền nữ Ba 

 VII. Môn Bóng đá 5 người   

29 Trường THPT Quang Trung Bóng đá nam Nhất 

30 Trường THPT Chu Văn An Bóng đá nam Nhì 

31 Trung tâm GDNN - GDTX Đăk Hà Bóng đá nam Ba 

32 Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông Bóng đá nam Ba 

33 Trường PTDTNT THPT Kon Tum Bóng đá nữ Nhất 

34 Trường THPT Trà Bồng Bóng đá nữ Nhì 

35 Trường THPT Phan Chu Trinh Bóng đá nữ Ba 

36 Trường THPT Võ Nguyên Giáp Bóng đá nữ Ba 

 VIII. Môn Kéo co   

37 Trường THCS và THPT Ngô Mây Kéo co Nhất 

38 Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông Kéo co Nhì 

39 Trường PTDTNT THPT Kon Tum Kéo co Ba 

40 Trường THPT Lê Lợi Kéo co Ba 

 
Danh sách có 40 tập thể. 
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